
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng. 

- Thời gian: Từ ngày 17/03/2026 đến ngày 19/03/2026.     

- Tổng số học viên: 31. 

- Số tiết: 24 tiết. 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
BÙI DĨ TÂM 02/04/1998 BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU 

HUYẾT HỌC 

26-00310/B08-PAS 

2.  
VÕ THỊ ÚT 10/12/1988 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC GIỒNG TRÔM 

26-00311/B08-PAS 

3.  
TRẦN CÔNG HỘI 01/10/1996 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC GIỒNG TRÔM 

26-00312/B08-PAS 

4.  
ĐẶNG THỊ KIM 

OANH 

24/03/1990 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC GIỒNG TRÔM 

26-00313/B08-PAS 

5.  
TRẦN THỊ YẾN NHI 18/09/1990 TRẠM Y TẾ XÃ GIỒNG 

RIỀNG, TỈNH AN GIANG 

26-00314/B08-PAS 

6.  

PHAN NHẬT TIẾN 10/04/2000 SỐ 22, NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG, KP.4, LONG HOA, 

TÂY NINH 

26-00315/B08-PAS 

7.  
PHẠM GIA ANH 07/10/1997 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00316/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN THỊ ÁNH 

TUYẾT 

26/11/1993 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00317/B08-PAS 

9.  
MAI THỊ PHƯƠNG 

HÀ 

27/11/1987 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00318/B08-PAS 

10.  
NGUYỄN THỊ LIỄU 25/02/1994 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHƠN TÂM 

26-00319/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN THỊ THÚY 

VÂN 

15/02/1988 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00320/B08-PAS 

12.  

BÙI THỊ BÍCH ĐÀO 17/09/1982 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

ANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

26-00321/B08-PAS 

13.  
PHẠM THANH TRÚC 29/04/1990 BỆNH VIỆN TÂM ANH TP 

HCM 

26-00322/B08-PAS 

14.  
HUỲNH THỤY NGỌC 

HUYỀN 

04/11/1993 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỦ 

CHI 

26-00323/B08-PAS 

15.  
ĐẶNG BÁ TAM 15/09/1977 ẤP BẾN MƯƠNG, THẠNH 

ĐỨC, TÂY NINH 

26-00324/B08-PAS 
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16.  

TRƯƠNG THỊ 

HƯƠNG 

26/03/1964 ẤP PHƯỚC HỘI B, PHƯỚC 

THẠNH, GÒ DẦU, TÂY 

NINH 

26-00325/B08-PAS 

17.  
NGUYỄN QUỐC 

KHÁNH 

29/08/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00326/B08-PAS 

18.  
TRẦN THỊ TUYẾT 

HẠNH 

05/12/1991 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CÁI BÈ 

26-00327/B08-PAS 

19.  
LÝ THỊ NGÂN 12/02/1986 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

QUỐC TẾ SÀI GÒN 

26-00328/B08-PAS 

20.  
NGUYỄN THÀNH 

NAM 

02/09/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC 

26-00329/B08-PAS 

21.  
NGUYỄN THANH 

THẢO 

30/10/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC 

26-00330/B08-PAS 

22.  
NGUYỄN ĐÀO 

PHƯƠNG THANH 

09/08/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00331/B08-PAS 

23.  
HUỲNH KHẢI 

PHỤNG 

09/04/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00332/B08-PAS 

24.  
HUỲNH LÊ QUỐC 

THÁI 

30/09/1990 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00333/B08-PAS 

25.  
NGUYỄN THỊ TRÚC 

LY 

18/04/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀ 

BÌNH 

26-00334/B08-PAS 

26.  
LÊ VĂN HÙNG 21/03/1990 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 

26-00335/B08-PAS 

27.  

VŨ THỊ THU HẠNH 04/02/1975 25/97 TỔ 5, KHU PHỐ ĐOÀN 

KẾT, PHƯỜNG TRẤN BIÊN, 

TỈNH ĐỒNG NAI 

26-00336/B08-PAS 

28.  

NGUYỄN THỊ ÁNH 

TUYẾT 

19/03/2000 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN TRỤ, TỈNH TÂY 

NINH 

26-00337/B08-PAS 

29.  

NGUYỄN THANH 

LÂM 

13/12/1979 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN TRỤ, TỈNH TÂY 

NINH 

26-00338/B08-PAS 

30.  

CHÂU MINH THÔNG 30/05/1966 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN TRỤ, TỈNH TÂY 

NINH 

26-00339/B08-PAS 

31.  
PHAN THỊ NGỌC 

GIÀU 

04/11/1966 ẤP TRÀ VÕ, GÒ DẦU, TÂY 

NINH 

26-00340/B08-PAS 

 


